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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4568
	Bùi Xuân Trãi
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4566
	Đỗ Thị Ngọc Ánh
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	4564
	Lưu Đức Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4560
	Phan Thị Thanh Huyền
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4554
	Phạm Quốc Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4559
	Dương Tuấn Vũ
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4552
	Nguyễn Thọ Sơn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4571
	Nguyễn Minh Đức
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	4573
	Diệp Ngọc Thành
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	4575
	Hoàng Ngọc Vinh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	4577
	Hoàng Thị Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4579
	Nguyễn Văn Danh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	13
	4582
	Phạm Văn Nhật
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4586
	Phan Thanh Lợi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4570
	Nguyễn Thị Minh
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	4597
	Đặng Xuân Hòa
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4610
	Nguyễn Minh Phùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	4597
	Đặng Xuân Hòa
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4629
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	4625
	Nguyễn Trí Dũng
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	4616
	Nguyễn Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	4647
	Nguyễn Đại Thức
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	4648
	Phạm Thị Thuyết
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4649
	Đỗ Thị Lý
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	4651
	Lê Văn Huyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4653
	Mai Văn Hữu
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	4654
	Lê Quang Hoàng Quỳnh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	4655
	Hoàng Sỹ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	4656
	Dương Thị Ánh Nguyệt
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4657
	Trần Hữu Hùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	4658
	Đào Minh Tý
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	4659
	Hồ Thuận
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	4660
	Trần Viết Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	4661
	Nguyễn Thị Hồng Mỹ
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	4663
	Nguyễn Văn Hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	4664
	Đỗ Văn Quốc
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	4665
	Phan Văn Toàn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	4666
	Phạm Thị Lương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	4667
	Cao Vủ Linh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	4668
	Hoàng Trung Thịnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	4671
	Nguyễn Ngọc Quyền
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	4672
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43
	4673
	Võ Thị Hòa
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	44
	4674
	Đinh Vương Cộng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	45
	4677
	Bùi Văn Anh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	46
	4678
	Nguyễn Tùng Lâm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47
	4679
	Cầm Trọng Phương
	Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	48
	4680
	Phùng Thị Hồng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	49
	4681
	Trần Thị Hải Trinh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	50
	4685
	Võ Thị Ngọc Giang
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	51
	4719
	Hoàng Quốc Hưng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


